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Đề  sô 01
Câu 1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc 
A. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín. 
B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 
C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.
D. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai. 
Câu 2. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào không đúng?
A. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 
B. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. 
C. Sinh viên cao đẳng, đại học được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. 
D. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nên quốc phòng toàn dân. 
Câu 3. Anh H 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ tìm việc làm, anh có giấy gọi nhập ngũ. Đang chần chừ thì có người bạn gợi ý H nên học thêm một bằng đại học nữa thì sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Là người hiểu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,  theo em, bạn của H nói vậy là đúng hay sai? Vì sao? 
A. Đúng, vì những sinh viên đang học đại học sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. 
B. Đúng, vì khi học đại học sinh viên đã được học giáo dục quốc phòng nên không cần tham gia nghĩa vụ quân sự. 
C. Sai, vì chỉ có con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một mới được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. 
D. Sai, vì công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong thời gian một khoá đào tạo của một trình độ đào tạo. 
Câu 4. Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình. 
B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người. 
C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai. 
Câu 5. Tuân theo pháp luật là
A. can thiệp bằng mọi cách để bảo vệ những người yếu thế. 
B. không làm bất cứ việc gì để tránh vi phạm pháp luật. 
C. luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật. 
D. dùng vũ lực để giải quyết các mẫu thuẫn trong xã hội.
Câu 6. HIV là tên của một loại vi-rút
A. gây suy giảm miễn dịch ở người. 
B. gây ra căn bệnh lao phổi.
C. lây truyền bệnh sốt xuất huyết. 
D. lây truyền bệnh viêm gan B, C. 
Câu 7. Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại không là nguyên nhân của
A. tình trạng gia tăng dân số. 
B. thiệt hại đến tính mạng con người. 
C. thiệt hại về tài sản của cá nhân, tập thể.
D. hủy hoại tài nguyên, ô nhiễm môi trường. 
Câu 8. Quyền sở hữu tài sản không gồm quyền
A. định đoạt.
B. sử dụng. 
C. chiếm đoạt. 
D. chiếm hữu. 
Câu 9. Anh P 22 tuổi đang bị khởi tố hình sự về tội danh buôn bán người. Anh có được hưởng quyền ứng cử không? Vì sao? 
A. Có, vì công dân bình đẳng trước pháp luật. 
B. Có, vì anh P đã đủ tuổi được ứng cử theo quy định. 
C. Không, vì anh P đang bị khởi tố bị can.
D. Không, vì anh P là người không có đạo đức. 
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về hậu quả của HIV/AIDS?
A. Gây suy thoái giống nòi. 
B. Đây là căn bệnh chết người. 
C. Ảnh hưởng đến kinh tế đất nước.
D. Mẹ nhiễm HIV chắc chắn sẽ lây sang con. 
Câu 11. Người chí công vô tư là người luôn sống 
A. ích kỷ, hẹp hòi.
B. mánh khoé, vụ lợi. 
C. công bằng, chính trực.
D. gió chiều nào, xoay chiều nấy. 
Câu 12. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ
A. bị ghét bỏ do quá thẳng thắn. 
B. luôn sống trong lo âu, sợ hãi. 
C. thêm phiền phức cho bản thân.
D. được mọi người tin cậy, kính trọng. 
Câu 13. Hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?
A. Im lặng trong mọi hoàn cảnh. 
B. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn. 
C. Luôn ủng hộ theo ý kiến của số đông.
D. Bình tĩnh suy xét sự việc trước khi đưa ra quyết định. 
Câu 14. Một bạn trong lớp nhờ em làm giúp bài tập về nhà và hứa tặng em mộ món quà mà em vô cùng yêu thích. Là người tự chủ, trong trường hợp đó em sẽ 
A. không đồng ý và kể chuyện này với các bạn trong lớp. 
B. động viên, hướng dẫn để bạn tự làm bài. 
C. làm bài tập giúp bạn vì bạn không tự làm được. 
D. làm bài tập giúp bạn để nhận món quà em thích.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây không phát huy được tính dân chủ trong tập và cộng đồng xã hội? 
A. Mỗi cá nhân được kiểm tra, giám sát công việc chung của tập thể mình.
B. Mọi người đều có quyền đóng góp ý kiến nhưng quyết định là do cấp trên. 
C. Công dân được quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ  Nhà nước. 
D. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về dân chủ và kỉ luật?
A. Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể. 
B. Kỉ luật sẽ làm hạn chế quyền dân chủ của mỗi người.
C. Dân chủ và kỉ luật là hai phạm trù không thể song song cùng tồn tại.
D. Học sinh lớp 9 không thể phát huy quyền dân chủ vì các em chưa đủ 18 tuổi. 
Câu 17. Xu thế chung của thế giới hiện nay là
A. chạy đua vũ trang.
B. đối đầu thay đối thoại.
C chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.
D. hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế. 
Câu 18. Cần bảo vệ hoà bình vì hòa bình
A. là khát vọng của toàn nhân loại. 
B. mang đến thảm họa cho loài người. 
C. giúp nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình
D. giúp các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn. 
Câu 19. Các quốc gia, dân tộc trên thế giới thể hiện tình hữu nghị thông qua mối quan hệ. 
A. đối tác kinh tế.
B. bạn bè thân thiện. 
C. đối đầu thay đối thoại.
D. mâu thuẫn, xung đột. 
Câu 20. Để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, các quốc gia, dân tộc trên thế giới cần
A. chạy đua vũ trang để bảo vệ hoà bình. 
B. dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp. 
C. can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
D. giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay cho đối đầu. 
Câu 21. Việc làm nào dưới đây không phải là mục đích của hợp tác quốc tế? 
A. Ngăn chặn chiến tranh.
B. Hạn chế sự bùng nổ dân số. 
C. Chạy đua vũ trang.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 22. Công trình nào dưới đây không phải là thành quả mà nước ta có được nhờ hợp tác?
A. Cầu Nhật Tân. 
B. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. 
C. Cầu Long Biên.
D. Nhà máy Samsung Thái Nguyên.
Câu 23. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ 
A. thế hệ này sang thế hệ khác. 
B. dân tộc này sang dân tộc khác. 
C. vùng miền này sang vùng miền khác.
D. địa phương này sang địa phương khác. 
Câu 24. Cách ứng xử nào dưới đây không phải truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
A. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 
B. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo. 
C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
D. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử. 
Câu 25. Câu nào dưới đây nói về tính năng động, sáng tạo? 
A. Mồm miệng đỡ chân tay
B. Năng nhặt chặt bị. 
C. Dễ làm, khó bỏ.
D. Cái khó ló cái khôn. 
Câu 26. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính năng động, sáng tạo?
A. Dám làm việc khó khăn mà người khác né tránh. 
B. Luôn làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo. 
C. Có ý kiến riêng và bằng mọi giá bảo vệ ý kiến đó.
D. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình. 
Câu 27. Tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định là biểu hiện của 
A. tự chủ trong công việc. 
B. hợp tác cùng phát triển. 
C. năng động, sáng tạo trong công việc.
D. làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. 
Câu 28. Việc làm nào dưới đây của bạn K thể hiện làm việc có năng suất,
chất lượng, hiệu quả?
A. Trong giờ học Âm nhạc tranh thủ ôn lại bài môn Văn.
B. Tranh thủ làm bài luôn ở trên lớp để về nhà đỡ phải học. 
C. Sắp xếp thời gian và kế hoạch hợp lí để có kết quả cao trong học tập,
D. Trong giờ kiểm tra cố gắng làm bài thật nhanh để nộp trước các bạn. 
Câu 29. Ý nào dưới đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đăng. 
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, không ai có quyền can thiệp. 
C. Hôn nhân giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, 
D. Hôn nhân cùng lúc giữa một công dân Việt Nam với hai người nước ngoài.
Câu 30. Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hợp nào dưới đây?
A. Người đã từng có vợ, có chồng. 
B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 
C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi. 
Câu 31. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn
A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai. 
B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 
C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.
D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 
Câu 32. Cửa hàng tạp hóa cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì? 
A. Sang góp ý, phê bình nhắc nhở chủ cửa hàng. 
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 
C. Lờ đi coi như không biết để tránh phiền phức.
D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết. 

Câu 33. Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?
A. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước. 
B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động. 
C. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa.
D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 
Câu 34. Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa  thành niên? 
A. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm. 
B. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá  08 giờ/ 01 ngày và 40 giờ/ 01 tuần. 
C. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá. 
D. Tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá. 
Câu 35. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo quy định của pháp luật có độ tuổi từ đủ 
A. 14 tuổi trở lên.
B. 15 tuổi trở lên. 
C. 16 tuổi trở lên.
D. 18 tuổi trở lên. 
Câu 36. Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
A. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn. 
B. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện cố ý không đội mũ bảo hiểm. 
C. Do mâu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù. 
D. Chị H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
Câu 37. Vì sao Hiến pháp quy định công dân  có quyền tham gia quản lí Nhà nước,  quản lí xã hội?
A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội. 
B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình. 
C. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội. 
D. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 38. Trường hợp nào dưới đây thể hiện sự năng động?
A. Ban Q học Tiếng Anh trong giờ Văn. 
B. Bạn M chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. 
C. Bạn T luôn tìm những cách giải mới cho một bài toán. 
D. Bạn P trốn học để đi làm thêm kiếm tiền.
Câu 39. Bảo vệ hoà bình bằng cách dùng
A. uy lực để giải quyết mâu thuẫn.
B. quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
C. sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
D. thương lượng để giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 40. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về năng động, sáng tạo?
A. Học sinh còn nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được. 
B. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.
C. Khó có kết quả cao trong học tập nếu không năng động, sáng tạo. 
D. Trong học tập chỉ cần chăm chỉ là đủ, không nhất thiết phải sáng tạo
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Đề  sô 02
Câu 1. Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất 
A. chí công vô tư.
B. khoan dung.
C. tự giác, sáng tạo.
D. tự chủ. 
Câu 2. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?
A. Chỉ giúp đỡ những bạn chơi thân với mình. 
B. Luôn nhiệt tình, vô tư giúp đỡ các bạn trong lớp.
C. Chuyên tâm vào học tập, không tham gia các hoạt động của lớp.
D. Không phê bình các bạn trước lớp vì cho rằng như thế là thiếu tôn trọng bạn.
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?
A. Vội vàng quyết định mọi việc. 
B. Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. 
C. Hoang mang, dao động khi gặp khó khăn. 
D. Ung hộ ý kiến của người khác mọi lúc, mọi nơi.
Câu 4. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) năm 2015, sinh viên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lí do đang học đại học, cao đẳng thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự từ 
A. đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 
B. đủ 18 tuổi đến hết 26 tuổi. 
C. đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.
D. đủ 18 tuổi đến hết 28 tuổi. 
Câu 5. Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với công việc?
A. Cố gắng làm cho xong công việc để không bị phê bình. 
B. Né tránh, đùn đẩy cho người khác những nhiệm vụ khó khăn. 
C. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi công việc không suôn sẻ.
D. Có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Câu 6. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng?
A. Chỉ cần tuân theo pháp luật, không nhất thiết phải tuân theo chuẩn mực đạo đức. 
B. Người có đạo đức sẽ biết tự nguyện thực hiện những quy định của pháp luật. 
C. Những chuẩn mực đạo đức đã lỗi thời, không còn phù hợp với xã hội hiện nay.
D.Tuân theo pháp luật là đã thực hiện đầy đủ những chuẩn mực đạo đức. 
Câu 7. Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào dưới đây? 
A. Lương hưu của bố/mẹ.
B. Tư liệu sản xuất. 
C. Thu nhập hợp pháp. 
D. Của cải để dành. 
Câu 8. Khi nhìn thấy một nhóm các bạn nam lớp 8 vào nhà vệ sinh của trường hút thuốc lá, là người có ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội, em sẽ làm gì? 
A. Lờ đi coi như không biết.
B. Báo với thầy cô, giám thị. 
C. Xin các bạn hút thử cho biết. 
D. Không lại gần để tránh phiền phức. 
Câu 9. Trường hợp nào dưới đây công dân được thực hiện quyền tố cáo?
A. Chị V phát hiện Công ty X đổ chất thải công nghiệp chưa qua xử lí ra  môi trường. 
B. Sau thời gian nghỉ thai sản, chị T bị giám đốc cho thôi việc mà không rõ lí do. 
C. Anh H và chị N cùng làm việc ở một vị trí nhưng anh H được ưu ái hơn vì  là nam giới. 
D. Gia đình ông Q không đồng ý với quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân huyện. 
Câu 10. Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại không phải do
A. cố tình gây tội ác. 
B. tò mò, thiếu hiểu biết. 
C. tham lam, bất chấp nguy hiểm.
D. Nhà nước ban hành Luật phòng cháy, chữa cháy. 
Câu 11. Phát hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường của những cơ sở sản xuất kinh doanh, bạn M đã viết bài bày tỏ quan điểm của mình rồi chia sẻ lên trang mạng xã hội. Bạn M đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Cung cấp thông tin.
B. Tự do ngôn luận. 
C. Kiểm tra, giám sát.
D. Khiếu nại, tố cáo.
Câu 12. Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ?
A. Có cứng mới đứng đầu gió. 
B. Đói cho sạch, rách cho thơm. 
C. Đứng núi này trông núi nọ.
D. Một điều nhịn chín điều lành. 
 Câu 13. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc tuân  thủ kỉ luật?
A. Tạo ra sự thống nhất hành động trong tập thể. 
B. Bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân trong tập thể. 
C. Không phát huy được quyền làm chủ của mỗi cá nhân.
D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc của tập thể. 
Câu 14. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật? 
A. Không tham gia các hoạt động của lớp. 
B. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng. 
C. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.
D. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.
Câu 15. Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của 
A. tất cả các quốc gia trên thế giới.
B. những nước đang phát triển. 
C. những nước đang có chiến tranh. 
D. chỉ những nước lớn. 
Câu 16. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày? 
A. Tham quan, dã ngoại. 
B. Tham gia các hoạt động biểu tình. 
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.
D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội. 
Câu 17. Việc làm nào dưới đây không đúng khi thể hiện tình hữu nghị với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày? 
A. Giúp đỡ những bạn học kém hơn mình. 
B. Thân thiện, hòa  đồng với các bạn trong lớp. 
C. Tôn trọng và ủng hộ mọi ý kiến dù sai của tập thể lớp.
D. Tham gia các hoạt động giao lưu do nhà trường tổ chức. 
Câu 18. Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm
A. bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 
B. đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển. 
C. thể hiện sự tự hào về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
D. tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới. 
Câu 19. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là
A. đối tác.
B. hợp tác 
C. giúp đỡ. 
D. chia sẻ.
Câu 20. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên nguyên tắc
A. chỉ cần hai bên cùng có lợi. 
B. một bên làm và cùng hưởng lợi. 
C. cùng làm và một bên được hưởng lợi.
D. cùng có lợi, không làm tổn hại đến người khác. 
Câu 21. Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt  đẹp của dân tộc? 
A. Cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 
B. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống dân tộc. 
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.
D. Những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa. 
Câu 22. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” là giá trị truyền thông về 
A. làng nghề.
B. đạo đức. 
C. văn hoá – tín ngưỡng.
D. nghệ thuật. 
Câu 23. Biểu hiện nào dưới đây không phải ý nghĩa của năng động, sáng tạo?
A. Giúp con người làm nên những kì tích vẻ vang. 
B. Giúp mỗi người đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn. 
C. Giúp con người vượt qua những ràng buộc, khó khăn của hoàn cảnh.
D. Giúp con người đạt được mục đích đề ra nhanh chóng, tốt đẹp. 
Câu 24. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự thiếu năng động, sáng tạo của học sinh?
A. Luôn giở sách giải ra chép khi gặp bài khó. 
B. Hăng hái giơ tay phát biểu trong giờ học. 
C. Mạnh dạn nhờ thầy cô, bạn bè giảng lại bài khi chưa hiểu.
D. Chủ động đọc thêm sách, báo để nâng cao sự hiểu biết của bản thân. 
Câu 25. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động không làm việc nào dưới đây? 
A. Tích cực nâng cao tay nghề. 
B. Làm bừa, làm ẩu để kịp tiến độ.
C. Lao động tự giác, tuân theo kỉ luật.
D. Chủ động tìm tòi, sáng tạo trong lao động. 
Câu 26. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra nhiều sản phẩm
A. kém chất lượng. 
B. trong một thời gian nhất định. 
C. có giá trị cao trong một thời gian nhất định.
D. có chất lượng nhưng mất nhiều thời gian. 
Câu 27. Hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng trên cơ sở quan trọng nào dưới đây? 
A. Hoàn cảnh gia đình tương xứng.
B. Hợp nhau về gu thời trang. 
C. Tình yêu chân chính.
D. Có việc làm ổn định.
Câu 28.  Dựa vào kiến thức bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây? 
A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. 
B. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà. 
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
D. Chồng em áo rách em thương/Chồng người áo gấm sông hương mặc người.
Câu 29. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
A. Công dân có quyền kinh doanh bất kì nghề gì, hàng gì. 
B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh. 
C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.
D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 
Câu 30. Người kinh doanh có nghĩa vụ
A. nộp thuế theo luật định. 
B. sản xuất, buôn bán hàng giả. 
C. kinh doanh mặt hàng Nhà nước cấm.
D. kê khai thiếu trung thực để trốn thuế. 
Câu 31. Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là
A. cam kết trách nhiệm.
B. hợp đồng kinh doanh. 
C. hợp đồng lao động. 
D. pháp luật lao động. 
Câu 32. Người lao động có nghĩa vụ
A. chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động. 
B. tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
C. không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc.
D. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc. 
Câu 33. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ 
A. hôn nhân và gia đình.
B. nhân thân phi tài sản. 
C. chuyển dịch tài sản.
D. lao động, công vụ nhà nước. 
Câu 34. Người phạm tội phải chấp hành biện pháp nào dưới đây? 
A. Nhắc nhở.
B. Khiển trách.
C. Cưỡng chế. 
D. Phê bình. 
Câu 35. Người trong độ tuổi nào dưới đây mới đủ quyền tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 16 tuổi trở lên.
B. Đủ 18 tuổi trở lên. 
C. Đủ 20 tuổi trở lên.
D. Đủ 21 tuổi trở lên. 
Câu 36. Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
A. Bảo vệ môi trường. 
B. Vượt khó trong học tập. 
C. Nộp thuế theo đúng quy định.
D. Bầu cử đại biểu Quốc hội. 
Câu 37. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) năm 2015, đối tượng được gọi nhập
ngũ ở nước ta là công dân từ đủ 
A. 17 tuổi đến hết 25 tuổi. 
B. 17 tuổi đến hết 27 tuổi. 
C. 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
D. 18 tuổi đến hết 27 tuổi. 
Câu 38. Để xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta phải làm gì?
A. Giữ nguyên truyền thống cũ của dân tộc. 
B. Xoá bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ. 
C. Chỉ tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, văn hoá tiên tiến của nhân loại.
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 
Câu 39. Hiện tượng lấy vợ, lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật gọi là
A. tái hôn. 
B. tảo hôn. 
C. li hôn. 
D. kết hôn. 
Câu 40. Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi
A. xử lý kỷ luật người vi phạm kỉ luật. 
B. không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng. 
C. tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ.
D. thuê trẻ em 13 tuổi làm việc nặng nhọc, độc hại.
----------------------Hết----------------------
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